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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 14 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 14 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Tính nhẩm phép tính 54 : 9 được kết quả là: 

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 

Câu 2: Kết quả của phép tính 84 : 6 là:  

A. 12 B. 14 C. 16 D. 18 

Câu 3: Số dư trong phép chia 99 : 4 là: 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 

Câu 4: Có 63l dầu được rót đều vào các can, mỗi can có 9l dầu. Hỏi chia được bao 

nhiêu can dầu? 

A. 6 can B.  7 can C. 8 can D. 9 can 

Câu 5: Một quyển sách có 70 trang, bạn Lan đã được được 
1

2
 số trang đó. Hỏi bạn 

Lan đã đọc được bao nhiêu trang?  

A. 20 trang B. 35 trang C. 40 trang D. 55 trang 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Tính nhẩm: 

45 : 9 =   36 : 9 =  18 : 9 =  27 : 9 =  

9 x 8 =  9 x 1 =  9 x 6 =  9 x 7 =  

Bài 2: Đặt tính rồi tính:  

54 : 3  88 : 2  91 : 7  

94 : 3  89 : 5  46 : 4  

Bài 3: Một cửa hàng có 54 bao gạo. Cửa hàng đã bán được 
1

9
 số bao gạo. Hỏi cửa 

hàng còn lại bao nhiêu bao gạo? 
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Bài 4: Có 45 con thỏ được nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có không quá 7 con thỏ. 

Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ đó? 

Bài 5: Một quả bóng rổ và 5 quả bóng bàn cân nặng tất cả 550g. Một quả bóng bàn 

cân nặng 50g. Hỏi quả bóng rổ cân nặng bao nhiêu gam? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 14 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: B Câu 5: B 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

45 : 9 =  5 36 : 9 = 4  18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 

9 x 8 = 72 9 x 1 = 9 9 x 6 = 54 9 x 7 = 63 

Bài 2: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 

54 : 3 = 18 88 : 2 = 44  91 : 7 = 13 

94 : 3 = 31 (dư 1) 89 : 5 = 17 (dư 4) 46 : 4 = 11 (dư 2) 

Bài 3:  

Số bao gạo cửa hàng đã bán được là: 

54 : 9 = 6 (bao) 

Số bao gạo cửa hàng còn lại là: 

54 – 6 = 45 (bao gạo) 

Đáp số: 45 bao gạo. 

Bài 4:  

Có: 45 : 7 = 6 chuồng (dư 3 con thỏ) 

Số chuồng là 6 chuồng, còn 3 con thỏ nữa nên cần thêm 1 cái chuồng. 

Số chuồng cần ít nhất là: 

6 + 1 = 7 (chuồng) 

Đáp số: 7 chuồng 

Bài 5:  

Cân nặng của 5 quả bóng là: 
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50 x 5 = 250 (g) 

Cân nặng của quả bóng rổ là: 

650 – 250 = 400 (g) 

Đáp số: 400g. 
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